 CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
ĐỘ TUỔI 4 -5 TUỔI 
Thời gian thực hiện: Từ ngày (16/12/2024  đến ngày 10/01/2025)

                                                Chủ đề nhánh 1: 
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2024)

	Các hoạt động
	Thứ 2
(16/12)
	Thứ 3
(17/12)
	Thứ 4 (18/12)
	Thứ 5
(19/12)
	Thứ 6
(20/12)

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục
sáng
	- Đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ. hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Trò chuyện, đàm thoại về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: (Tập kết hợp theo nhạc) 
+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra từ từ.
+ Tay 2:  Hai tay đưa phía trước, sau và vỗ vào nhau.
+ Lưng, bụng lườn 2: Quay người sang hai bên.
+ Chân 2: Đứng một chân nâng cao khụy gối.
- Điểm danh- báo ăn.

	
Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB:
Ném xa bằng 1 tay.
- TCVĐ: 
 Rồng rắn lên mây
	* LQ với văn học:
Thơ: Chú giải phóng quân

	* Tạo hình:
  Làm quà tặng chú bộ đội

	* Khám phá xã hội:
Tìm hiểu về mũ của chú bộ đội.
	* Làm quen với toán: 
Số 4

	


Hoạt động góc

	* Góc phân vai: Chú bộ đội, chú hải quân
* Góc xây dựng: Xây doanh trại bộ đội, khu biên phòng. 
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, vẽ, xé dán 1 số đồ dùng, trang phục của chú bộ đội. 
- Hát về chú bộ đội
* Góc học tập - sách: Xem tranh về chú bộ đội, đọc thơ về chú bộ đội.  
* Góc khoa học- thiên nhiên:  
- Tập đong, đo cát, nước. Chăm sóc cây non.

	

Hoạt động ngoài trời

	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết trong ngày, trò chuyện về thời tiết
- Thí nghiệm sự kỳ diệu của nước
* Trò chơi vận động: 
- Làm theo người dẫn đầu, Chơi làm chú bộ đội, ai nhanh nhất
* Chơi tự do: 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên

	
Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	+ Trước khi ăn:  Cho trẻ kỹ năng rửa tay, mặt.
+ Trong khi ăn:  Chia ăn.  Giới thiệu món ăn. Cho trẻ ăn.
+ Sau khi ăn :  Cho trẻ xúc miệng nước muối, lau miệng
- Dọn dẹp vệ sinh.
+ Trước khi ngủ. Trải giường, nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ lấy gối về chỗ nằm.
+ Trong khi ngủ. Chỉnh tư thế cho trẻ. Bao quát trẻ
+ Sau khi ngủ . Cho trẻ cùng cô thu dọn giường, gối.
- Cho trẻ đi vệ sinh.
* Vệ sinh, ăn quà chiều: Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Ôn luyện
- Thứ 2: Ôn vận động Ném xa bằng 1 tay.
- Thứ 3: Đọc thơ diễn cảm.
- Thứ 4: Tạo hình: Làm quà tặng chú bộ đội.
- Thứ 5: Trò chuyện về trang phục chú bộ đội.
 - Thứ 6: Ôn số 4.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
- Nêu gương cuối tuần.

	Trả trẻ
	*  Vệ sinh trả trẻ	
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về.
-.Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi ra về.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Chủ đề nhánh 2: ĐỘNG VẬT CÓ VÚ
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12  đến ngày 27/12/2024)

	Các hoạt động
	Thứ 2
(23/12)
	Thứ 3
(24/12)
	Thứ 4
(25/12)
	Thứ 5
(26/12)
	Thứ 6
(27/12)

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục
sáng
	- Đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về động vật có vú.
- Chơi theo ý thích. 
 - Thể dục sáng: (Tập kết hợp theo nhạc) 
+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra kết hợp với sử dụng cơ bả vai.
+ Tay 5: Đánh xoay tròn hai bả vai;
+ Lưng, bụng lườn 3: Cúi người về phía trứơc; 
+ Chân 4: Ngồi nâng hai chân duỗi thẳng.
-  Điểm danh – báo ăn.

	
Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng cao 1,5m x 1,2m.
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
	* LQ với văn học:
Thơ: Mèo con.

	* Khám phá khoa học: Tìm hiểu con mèo.
	* Giáo dục âm nhạc:
 - NDTT: Hát : Đố bạn.
- NDKH: 
+ Nghe hát Chú voi ở bản đôn 
	* Làm quen với toán:
Số 5

	


Hoạt động góc

	* Góc phân vai:  
- Phòng khám thú y, trại chăn nuôi.
* Góc xây dựng, lắp ghép:  
- Xếp chuồng cho con vật, xây trang trại, xếp hình con vật .
* Góc nghệ thuật:
- Cắt, xé dán, tô màu một số con vật bé yêu thích, đọc thơ, múa hát về chủ đề.
* Góc học tập - sách: 
- Xem truyện tranh trò chuyện về các con vật yêu thích, làm sách về các con vật Tinh tinh, khỉ, vượn, chuột, thỏ, mèo, chó, cá voi.
* Góc khoa học – thiên nhiên: Chăm sóc hoa,  phân loại con vật theo dấu hiệu đặc điểm.

	

Hoạt động ngoài trời

	* Hoạt động có chủ đích:
- Dạo quanh sân trường.
- Các thí nghiệm với giấy. .
* Trò chơi vận động: Cướp cờ, Ai nhanh nhất, Xỉa cá mè. 
* Chơi tự chọn: Chơi với cát và nước. Chơi với đồ chơi ngoài trời

	
Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	+ Trước khi ăn:  Cho trẻ kỹ năng rửa tay, mặt.
+ Trong khi ăn:  Chia ăn.  Giới thiệu món ăn. Cho trẻ ăn.
+ Sau khi ăn :  Cho trẻ xúc miệng nước muối, lau miệng
- Dọn dẹp vệ sinh.
+ Trước khi ngủ. Trải giường. Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ lấy gối về chỗ nằm.
+ Trong khi ngủ. Chỉnh tư thế cho trẻ. Bao quát trẻ
+ Sau khi ngủ . Cho trẻ cùng cô thu dọn giường, gối.
- Cho trẻ đi vệ sinh.
* Vệ sinh, ăn quà chiều: Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Ôn luyện
- Thứ 2: Ôn luyện vận động Ném trúng đích thẳng đứng cao 1,5m x 1,2m.
- Thứ 3: Luyện đọc thơ diễn cảm.
- Thứ 4: Nhận biết một số động vật có vú.
- Thứ 5: Ôn các bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Ôn: Số 5
*Chơi theo ý thích:
-Trẻ chơi với đồ chơi ghép hình, xếp hình. 
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	  Vệ sinh trả trẻ	
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về.
-. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi ra về.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                






Chủ đề nhánh 3: LOÀI CHIM
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12  đến ngày 03/1/2025)

	Các hoạt động
	Thứ 2 (30/12)
	Thứ 3 (31/12)
	Thứ 4
(1/1)
	Thứ 5
(2/1)
	Thứ 6 (3/1)

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục
sáng
	- Cô hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay.
- Đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Chơi theo ý thích: Trò chuyện với trẻ, xem tranh về các con vật thuộc loài chim: Gà, vịt, chim….
- Thể dục sáng: (Tập kết hợp theo nhạc) 
+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra từ từ.
+ Tay 2:  Hai tay đưa phía trước, sau và vỗ vào nhau.
+ Lưng, bụng lườn 2: Quay người sang hai bên.
+ Chân 2: Đứng một chân nâng cao khụy gối.
-  Điểm danh - Báo ăn.

	
Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB:
Ném trúng đích nằm ngang 1,2m-1,4m
- TCVĐ: 
 Bắt bướm

	* LQ với văn học:
  Truyện Gà và vịt

	* Khám phá khoa học:
Tìm hiểu con gà

	* Giáo dục âm nhạc :
- NDTT: Hát : Chim vành khuyên
- TCAN: 
Bộ gõ cơ thể.
	*Làm quen với toán:
Hình đối xứng 

	


Hoạt động góc

	* Góc phân vai: Gia đình , bác sĩ thú y.
* Góc xây dựng, lắp ghép: Xây vườn bách thú, xếp hình các con vật thuộc loài chim.
* Góc nghệ thuật: Cắt, dán, tô màu một số con vật thuộc loài chim. Biểu diễn văn nghệ hát, múa các bài hát về chủ đề.
* Góc học tâp - sách: Xem truyện tranh kể về các con vật thuộc loài chim, kể chuyện sáng tạo qua tranh, làm tranh những con vật bé thích.
* Góc khoa học – thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 

	Hoạt động ngoài trời

	* Hoạt động có chủ đích:
-  Dạo quanh sân trường
- Khám phá vòng đời của chim
* Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất, Cướp cờ, Xỉa cá mè
* Chơi tự chọn: 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên.

	
Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	+ Trước khi ăn:  Cho trẻ kỹ năng rửa tay, mặt.
+ Trong khi ăn:  Chia ăn.  Giới thiệu món ăn. Cho trẻ ăn.
+ Sau khi ăn:  Cho trẻ xúc miệng nước muối, lau miệng
- Dọn dẹp vệ sinh.
+ Trước khi ngủ. Trải giường, Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ lấy gối về chỗ nằm.
+ Trong khi ngủ. Chỉnh tư thế cho trẻ. Bao quát trẻ
+ Sau khi ngủ . Cho trẻ cùng cô thu dọn giường, gối.
- Cho trẻ đi vệ sinh.
* Vệ sinh, ăn quà chiều: Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Ôn luyện
- Thứ 2: Chơi trò chơi Bắt bướm
- Thứ 3: Tập kể chuyện qua tranh.
- Thứ 4: Trò chuyện về một số động vật thuộc loài chim
- Thứ 5: Hát, múa các bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Ôn: Hình đối xứng.
*Chơi theo ý thích:
Chơi xếp hột hạt, lắp ráp mô hình vườn bách thú. 
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	*  Vệ sinh trả trẻ
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi ra về.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








Chủ đề nhánh 4: CÁ
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/01  đến ngày 10/1/2025)

	Các hoạt động
	Thứ 2 (06/1)
	Thứ 3
(07/01)
	Thứ 4 (08/01)
	Thứ 5
(09/01)
	Thứ 6
(10/01)

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục
sáng
	- Hướng dẫn sát khuẩn tay cho trẻ,
- Đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Chơi theo ý thích: Trò chuyện với trẻ, xem tranh về các loại cá: Cá trắm cỏ, cá rô phi, cá rô đồng…
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp1: Hít vào thở ra.
+ Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao 
+ Lưng, bụng, lườn 3: Đứng nghiêng người sang bên
+ Chân, bật 2: Bật tiến về phía trước
- Điểm danh, báo ăn.

	

Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB:
Ném xa bằng 2 tay
- TCVĐ:
Ai nhanh nhất
	* Kỹ năng sống:
Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo.

	* Khám phá khoa học:
Tìm hiểu con Cá
	* Tạo hình
Làm tranh con cá

	* Làm quen với toán:
Chắp ghép các hình hình học tạo thành các hình mới

	
Hoạt động góc

	* Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, nấu ăn.
* Góc xây dựng:
- Xây ao thả cá, lắp ráp ghép hình con cá.
* Góc nghệ thuật:
-  Cắt, dán, tô màu , triển lãm tranh một số con vật thuộc loài cá.
* Góc học tập - sách: Xem truyện tranh kể về một số loài cá, kể chuyện sáng tạo qua tranh, làm tranh về con cá.
* Góc khoa học – thiên nhiên: Quan sát cá bơi trong nước, đếm cá to, cá nhỏ, chăm sóc vườn hoa

	

Hoạt động ngoài trời

	*  Hoạt động có chủ đích:
- Dạo quanh sân trường, quan sát bầu trời.
- Khám phá vòng đời của cá.
* Trò chơi vận động: Xỉa cá mè, Ai nhanh nhất, cướp cờ. 
* Chơi tự chọn: - Chăm sóc cây trên sân trường.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Bộ đồi núi, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng.

	
Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	+ Trước khi ăn:  Cho trẻ kỹ năng rửa tay, mặt.
+ Trong khi ăn:  Chia ăn.  Giới thiệu món ăn. Cho trẻ ăn.
+ Sau khi ăn :  Cho trẻ xúc miệng nước muối, lau miệng
- Dọn dẹp vệ sinh.
+ Trước khi ngủ. Trải giường. Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ lấy gối về chỗ nằm.
+ Trong khi ngủ. Chỉnh tư thế cho trẻ. Bao quát trẻ
+ Sau khi ngủ . Cho trẻ cùng cô thu dọn giường, gối.
- Cho trẻ đi vệ sinh.
* Vệ sinh, ăn quà chiều: Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	* Ôn luyện
- Thứ 2: Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Thứ 3:Ôn kỹ năng gấp quần áo.
- Thứ 4: Nhận biết về một số loại cá..
- Thứ 5: Hát, biểu diễn các bài hát về con cá
- Thứ 6: Ôn chắp ghép các hình hình học tạo thành các hình mới
*Chơi theo ý thích: 
- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc. 
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.


	Trả trẻ
	*Vệ sinh trả trẻ	
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về.
-. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi ra về.
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